                  BÀI 12: MIỄN DỊCH Ở NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT 

I. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Miễn dịch là gì?
A. Là cơ thể phản ứng một cách kịch liệt với môi trường xung quanh.
B. Là khả năng cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đảm bảo cho cơ thể khỏe mạnh, không mắc bệnh.
C. Là khả năng tự miễn nhiễm với mọi bệnh tật của cơ thể.
D. Là khả năng của cơ thể cần được bổ sung các chất để chống lại tác nhân gây hại.
Câu 2: Có những tác nhân gây bệnh nào?
A. Các nhân tố do con người và động vật lây ngang qua nhau.
B. Các yếu tố bên ngoài môi trường.
C. Tác nhân bên trong cơ thể.
D. Tác nhân sinh học, vật lý, hóa học và tác nhân bên trong cơ thể.
Câu 3: Hệ miễn dịch gồm?
A. Miễn dịch hoàn toàn và bán hoàn toàn.
B. Miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu.
C. Miễn dịch tự phát và miễn dịch nhân tạo.
D. Miễn dịch cơ thể và miễn dịch môi trường.
Câu 4: Dị ứng là gì?
A. Phản ứng đồng điệu của cơ thể đối với kháng nguyên thể định (cơ thể quá mẫn cảm với kháng thể).
B. Phản ứng đồng điệu của cơ thể đối với kháng nguyên nhất định (cơ thể quá mẫn cảm với kháng nguyên).
C. Phản ứng quá mức của cơ thể đối với kháng thể nhất định (cơ thể quá mẫn cảm với kháng thể).
D. Phản ứng quá mức của cơ thể đối với kháng nguyên nhất định (cơ thể quá mẫn cảm với kháng nguyên).
Câu 5: Hàng rào bảo vệ vật lý và hóa học, thực bào, viêm, sốt,… là phương thức bảo vệ cơ thể của miễn dịch loại nào?
A. Miễn dịch đặc hiệu.		B. Miễn dịch không đặc hiệu.
C. Miễn dịch bán bảo toàn.		D. Miễn dịch môi trường.
Câu 6: Niêm mạc bảo vệ cơ thể bằng cách:
A. Tạo ra lớp dịch nhầy bao phủ giúp ngăn chặn không cho các tác nhân gây bệnh bám vào tế bào
B. Tạo ra các bạch cầu để tiêu diệt vi khuẩn	
D.Tạo ra đáp ứng miễn dịch tế bào.
Câu 7: Cơ quan nào sau đây có chức năng tạo ra các loại bạch cầu cho cơ thể?
A.Tuỷ xương, tuyến ức, lá lách và các hạch bạch huyết
B.Các tế bào thần kinh
C.Não và tuỷ sống
C.Tạo ra đáp ứng miễn dịch thể dịch
D.Tim, gan và phổi
Câu 8: Vaccine có hại gì?    
A. Có thể gây sốc phản vệ nếu dùng sai liều lượng.                                                               
B. Ngăn ngừa loại bệnh.   
C. Tăng sức đề kháng,nếu mắc bệnh.         
D. Giúp tránh những rủi ro khi mang bệnh ,giảm thiểu tác hại bệnh gây ra  



Câu 9: Chất nhờn và mồ hôi của người có pH :
A. từ 3.5	B.từ 7.8	C.Từ 8.9		D.Từ 9.10
Câu 10: Miễn dịch đặc hiệu gồm?
A. Miễn dịch dịch thể và miễn dịch phòng tránh.
B. Miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào.
C. Miễn dịch tế bào và miễn dịch phòng tránh.
D. Miễn dịch tế bào và miễn dịch cơ thể.
Câu 11: Trong đáp ứng miễn dịch đặc hiệu, tế bào B và tế bào T nhớ có vai trò:
A. Bắt giữ kháng nguyên và trình diện cho tế bào T.
B.Ghi nhớ các kháng nguyên để khi chúng tái xâm nhập, cơ thể sẽ tạo đáp ứng miễn dịch thứ phát.
C. Tiết ra chất độc để làm tan các tế bào có kháng nguyên lạ
D. Làm tan các tế bào bị lây nhiễm.
Câu 12: Miễn dịch không đặc hiệu còn được gọi là:
A. miễn dịch bẩm sinh. 	B. miễn dịch thích ứng.
C. miễn dịch thu được.		D. miễn dịch tế bào.
Câu 13: Miễn dịch đặc hiệu còn được gọi là:
A. miễn dịch bẩm sinh. 	B. miễn dịch thích ứng.
C. miễn dịch tự nhiên.	D. miễn dịch tế bào.
Câu 13: Bệnh sốt xuất huyết lây lan do muỗi vằn truyền virus từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Trong trường hợp này, muỗi vằn được gọi là
A. Vật chủ.        B. Phổ vật chủ.       C. Vật trung gian.     D. Tác nhân gây bệnh.
Câu 14: Tại sao nên tiêm một số loại vaccine như lao, sởi, quai bị,.... cho trẻ em?
A.Vì đây là những vaccine chỉ phát huy khi trẻ em còn nhỏ.
B.Vì trẻ còn nhỏ, hệ miễn dịch còn yếu,chưa hoàn thiện, dễ mắc bệnh. 
C.Vì trẻ còn nhỏ, dễ dàng hợp tác với các bác sĩ để tiêm.
D.Vì vaccine này chỉ dành cho trẻ em.
Câu 15:Tại sao trước khi tiêm vaccine các bác sĩ cần khám và làm các xét nghiệm chi tiết?
A. Vì cần đảm bảo người tiêm khỏe mạnh, an toàn, tránh việc sốc phản vệ sau khi tiêm.
B. Vì cần biết rõ thông tin của người tiêm.
C. Vì cần biết rõ thông tin của người tiêm để tiêm loại thuốc phù hợp nhất.
D. Vì tiêm phải kiểm tra hạn sử dụng của thuốc.
Câu 16: Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về miễn dịch?
1. Miễn dịch là cơ chế bảo vệ đặc biệt của cơ thể.
2. Miễn dịch có chức năng ngăn chặn, nhận biết và loại bỏ những thành phần bị hư hỏng hoặc các tác nhân gây bệnh.
3. Miễn dịch là khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đảm bảo cho cơ thể khỏe mạnh không mắc bệnh.
4. Cơ chế miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh được thực hiện bởi hệ miễn dịch.
A. 1                 B. 2                     C. 3	   D. 4
Câu 17: Khi cơ thể người bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh thì kháng thể xuất hiện trong dịch thể của cơ thể như: máu, bạch huyết, màng phổi, dịch dạ dày. Loại tế bào nào sau đây có khả năng sản sinh ra kháng thể đó? 
A. Tế bào gan.       B. Tế bào lympho T2.	C. Tế bào lympho B.	   D. Tế bào lympho T4.
Câu 18: Sắp xếp các ý sau theo đúng trình tự của miễn dịch dịch thể.
(1) Tế bào B tăng sinh và biệt hóa, tạo ra dòng tương bào và dòng tế bào nhớ. 
(2) Các tế bào T hỗ trợ tiết ra cytokine, gây hoạt hóa tế bào B.
(3) Kháng thể lưu hành trong máu và tiêu diệt mầm bệnh theo nhiều cách khác nhau.
(4) Các tương bào sản sinh ra kháng thể IgG.
A. (2), (4), (1), (3).	B. (2), (1), (3), (4).
C. (2), (1), (4), (3).	D. (3), (2), (4), (1).
Câu 19: Điểm giống nhau giữa miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu là:
A.Mang tính bẩm sinh, tự nhiên
B.Tạo ra bộ nhớ miễn dịch
C.Mang tính đặc hiệu với tác nhân gây bệnh
D.Chống lại tác nhân gây bệnh
Câu 20: Có bao nhiêu ý sau đây đúng với miễn dịch không đặc hiệu?
1.Không cần có sự tiếp xúc trước với kháng nguyên.
2.Gồm các yếu tố bảo vệ tự nhiên của cơ thể (da, niêm mạc, các dịch tiết của cơ thể) và các đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu (viêm, sốt, tạo các peptide và protein kháng khuẩn).
3.Có sự tham gia của dưỡng bào, bạch cầu đơn nhân, tế bào trình diện kháng nguyên
4.Không có hiện tượng ghi nhớ miễn dịch
A.1	  B.2	              C.3	            D.4
II CÂU HỎI ĐÚNG – SAI
Câu 1: Khi nói về phản ứng dị ứng, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay sai?
a. Dị ứng là phản ứng quá mức của cơ thể đối với kháng nguyên nhất định.
b. Chất gây ra triệu chứng dị ứng chủ yếu là histamine.
c. Tất cả các phản ứng dị ứng đều là sốc phản vệ.
d. Các triệu chứng phổ biến khi bị dị ứng là mẩn ngứa, hắt hơi, số mũi, khó thở,....
Câu 2:  Khi nói về các thành phần và chức năng của mỗi thành phần trong hệ miễn dịch người, mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
a.Lớp sừng và các tế bào biểu bì chết tiết kháng thể ngăn chặn sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh
b.Niêm mạc có lớp dịch nhầy bao phủ giúp ngăn chặn không cho các tác nhân gây bệnh bám vào tế bào.
c.Nước mắt, nước bọt, nước mũi, nước tiểu,… có chứa nhiều enzyme lysozyme.
d. Dịch tiêu hoá, dịch mật tuy không tiêu diệt được vi khuẩn nhưng vẫn giúp niêm mạc đường tiêu hoá thường xuyên được rửa sạch
Câu 3: Khi nói về hàng rào bảo vệ bên trong, mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?
a.Tuỷ xương, tuyến ức, lá lách và các hạch bạch huyết tạo ra các loại bạch cầu của cơ thể
b.Các tế bào bạch cầu có thể thực bào các tác nhân gây hại
c.Các tế bào bạch cầu chỉ có thể tiết kháng thể để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh
d.Hệ miễn dịch không thể tiêu diệt được động vật kí sinh trong cơ thể động vật khác.
Câu 4: Trong một ngôi làng nhỏ, một bác sĩ đã chia sẻ với cộng đồng về các tác nhân gây bệnh. Mỗi hành động sau là đúng hay sai về ý thức phòng bệnh của mọi người trong làng sau khi được bác sĩ chia sẻ?
a. Học cách rửa tay thường xuyên.
b. Giữ gìn vệ sinh nhà cửa và vệ sinh cá nhân.
c. Thực hiện tiêm chủng định kỳ chỉ cho trẻ em. 
d. Tập thể dục thể thao thường xuyên và khoa học.
[bookmark: _heading=h.1ci93xb]Câu 5: Mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai về hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) ?
a. Do virus HIV.
b. Virus HIV tấn công và phá hủy các tế bào cấu tạo các mô, cơ quan.
c. Virus HIV tấn công và phá hủy các tế bào T của hệ miễn dịch là suy yếu hệ miễn dịch.
d. Khả năng chống nhiễm trùng và ung thư của cơ thể giảm.
Câu 6: Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
a.Sốt là tình trạng thân nhiệt cơ thể tăng lên và duy trì ở mức cao hơn thân nhiệt bình thường.
b.Khi vùng tổn thương nhiễm khuẩn, đại thực bào thực bào vi khuẩn và tiết ra chất gây sốt kích thích trung khu điều hoà thân nhiệt ở tuyến ức, làm cơ thể tăng sinh nhiệt và sốt.
c.Sốt giúp ức chế sự tăng sinh của vi khuẩn, virus
d.Sốt cao trên 39oC có thể gây nguy hiểm cho cơ thể
Câu 7: Khi nói đến miễn dịch, mỗi phát biểu nào sau đây đúng hay sai? 
a. Miễn dịch là khả năng cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.
b. Miễn dịch là bảo vệ của cơ thể, đảm bảo cho cơ thể khoẻ mạnh, không bao giờ mắc bệnh.
c. Hệ miễn dịch bao gồm mô, cơ quan, tế bào bạch cầu, …
d. Hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.
Câu 8: Ở người, kí sinh trùng có thể gặp phải ví dụ như giun chỉ, giun đũa, kí sinh trùng sốt rét. Khi nói về đáp ứng miễn dịch đối với kí sinh trùng, mỗi phát biểu sau đúng hay sai.
a.Hàng rào bảo vệ bên trong không có đáp ứng miễn dịch đối với kí sinh trùng
b.Miễn dịch không đặc hiệu không có đáp ứng miễn dịch đối với kí sinh trùng
c.Miễn dịch dịch thể không có đáp ứng miễn dịch đối với kí sinh trùng
d.Hàng rào bảo vệ bên ngoài và bên trong đều tham gia chống lại sự xâm nhập của kí sinh trùng, tuy nhiên, kí sinh trùng vẫn có nhiều khả năng vượt qua được các hàng rào này để xâm nhập vào cơ thể
III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1: Tại sao vaccine phòng cúm, viêm gan B, uốn ván, bạch hầu,.... cần tiêm nhiều lần vì bao nhiêu lý do sau: 
(1) tăng cường miễn dịch
(2) tạo miễn dịch tối đa của cơ thể
(3) kháng thể giảm dần sau một thời gian
(4) để tăng cường hệ miễn dịch không đặc hiệu với mầm bệnh
* Đáp án: 3
* Hướng dẫn giải: vì miễn dịch không đặc hiệu không tạo ra do vaccine
Câu 2: Kháng thể có khả năng tiêu diệt vi khuẩn bằng bao nhiêu cách sau: 
1. Gắn kết vào vi khuẩn để tế bào phagocytic nuốt chửng chúng.
2. Kích thích hệ thống protein phả hỏng màng tế bào vi khuẩn.
3. Ngăn chặn vi khuẩn kết hợp và xâm nhập vào tế bào cơ thể.
4. Ngăn chặn độc tố của vi khuẩn từ việc gây tổn thương.
5. Kích thích các tế bào miễn dịch khác tham gia vào quá trình tiêu diệt vi khuẩn.
* Đáp án: 5
Câu 3: Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về hệ miễn dịch?
1. Hệ miễn dịch bao gồm mô, cơ quan, tế bào bạch cầu và một số phân tử protein trong máu.
2. Hệ miễn dịch bao gồm các cơ quan, tế bào trực tiếp hoặc gián tiến tham gia chống lại các tác nhân gây bệnh.
3. Hệ miễn dịch có thể chống lại các tác nhân gây bệnh như: vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng.
4. Hai phòng tuyến bảo vệ cơ thể do hệ miễn dịch tạo thành là miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu.
* Đáp án: 4
Câu 4: Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về sốt?
1. Sốt là tình trạng thân nhiệt cơ thể tăng lên và duy trì ở mức cao hơn thân nhiệt bình thường.
2. Khi vùng tổn thương nhiễm khuẩn, đại thực bào tiết ra chất gây sốt kích thích trung khu điều hòa thân nhiệt ở vùng dưới đồi, làm cơ thể tăng sinh nhiệt và sốt. 
3. Sốt cao có thể gây nguy hiểm cho cơ thể như co giật, hôn mê thậm chí tử vong
4. Sốt cao luôn gây ức chế hoạt động thực bào của bạch cầu.
* Đáp án: 3
* Hướng dẫn giải: 3. Sai vi sốt cao có thể gây ức chế hoạt động thực bào của bạch cầu.

Câu 5: Có bao nhiêu phát biểu sau về dị ứng ở người là sai?
1. Hệ thống miễn dịch ở người phản ứng quá mức với dị nguyên. 
2. Dị nguyên có thể có trong thức ăn, nọc độc của côn trùng, nấm mốc, thuốc, phấn hoa,…
3. Khi vào trong cơ thể, kháng nguyên sẽ liên kết với kháng thể trên bề mặt tế bào mast và kích hoạt tế bào mast giải phóng chất kháng histamine và những chất gây phản ứng viêm. 
4. Những triệu chứng của dị ứng như hạ huyết áp, mẩn ngứa, sốc phản vệ, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt, ức chế quá trình hô hấp,…
* Đáp án: 1
* Hướng dẫn giải: 3. Sai vì khi vào trong cơ thể, kháng nguyên sẽ liên kết với kháng thể trên bề mặt tế bào mast và kích hoạt tế bào mast giải phóng histamine và những chất gây phản ứng viêm.
Câu 6: Cho các cách sau: 
1. Không hút thuốc; 
2. Tiếp xúc với các hóa chất nhiều; 
3. Có chế độ ăn uống hợp lý,phù hợp; 
4. Tắm nắng khoa học; 
5. Chăm tập thể dục và khoa học; 
6. Khám sức khỏe định kì. 
Có bao nhiêu cách trên có tác dụng phòng bệnh ở người
[bookmark: _heading=h.3o7alnk]* Đáp án: 4
* Hướng dẫn giải: 2. Sai vì tiếp xúc với các hóa chất nhiều có thể gây bệnh rất cao
Câu 7: Cho các cách sau: 
1. Tuân thủ lịch trình và liều lượng vaccine được đề xuất. Điều này đảm bảo bạn nhận đủ liều vaccine cần thiết để tạo ra phản ứng miễn dịch hiệu quả.
2. Trước khi tiêm vaccine, nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào, hãy thảo luận với nhân viên y tế. Họ có thể giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về vaccine.
3. Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về lịch sử y tế của bạn, bao gồm các dị ứng, bệnh nền, hoặc trạng thái sức khỏe đặc biệt.
4. Ở lại nơi tiêm vaccine ít nhất 15-30 phút để nhân viên y tế có thể theo dõi xem có phản ứng phụ ngay lập tức hay không.
5. Báo cáo bất kỳ phản ứng phụ hoặc vấn đề y tế nào xuất hiện sau khi tiêm vaccine. Nếu có bất kỳ triệu chứng nào không bình thường hoặc lo lắng, bạn nên liên hệ với nhân viên y tế.
[bookmark: _heading=h.23ckvvd]6. Vaccine không phải là biện pháp duy nhất. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa khác như rửa tay, và giữ khoảng cách xã hội khi cần thiết.
7. Các nhóm như phụ nữ mang thai, người cao tuổi không cần theo dõi hướng dẫn cụ thể từ nhân viên y tế khi tiêm vaccine.
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* Hướng dẫn giải: 7. Sai vì các nhóm như phụ nữ mang thai, người cao tuổi rất cần theo dõi hướng dẫn cụ thể từ nhân viên y tế khi tiêm vaccine.
